Bài chuyên đề “Cơ sở giáo dục nghề nghiệp với phát triển bền vững” tại Hội nghị khối thi đua, tháng 5/2019

XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

1. Đặt vấn đề

Tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững (PTBV) ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam). Trong đó quy định một chiến lược khung, bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cam kết của Việt Nam với quốc tế về PTBV.

Tháng 4 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành  Quyết định số 432/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, trong đó khẳng định quan điểm của Chính phủ Việt Nam về PTBV gồm các nội dung:

- Con người là trung tâm của PTBV: Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của PTBV; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế để PTBV đất nước.

- PTBV là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- PTBV là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân.

- Tạo lập điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là loại tài nguyên không thể tái tạo, gìn giữ và cải thiện môi trường sống; xây dựng xã hội học tập; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho PTBV đất nước. Công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là: 

- Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực.

- Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, văn minh; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; con người phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển quan trọng. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế đến môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. Phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng.
Với chiến lược của quốc gia về PTBV như trên, trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM nói riêng đã làm gì, cần và sẽ làm gì để phát triển Nhà trường theo định hướng PTBV. 

2. Nội dung

2.1. Khái niệm

Phát triển bền vững 
Ra đời từ những năm đầu của thập kỷ 70 theo quan điểm của một số Ủy ban thuộc Liên hiệp quốc, quan niệm về PTBV dần được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội và có tính tất yếu. Tư duy về PTBV bắt đầu từ việc nhìn nhận tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và tiếp đó là nhận ra sự cần thiết phải giải quyết những bất ổn trong xã hội. Năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc được tổ chức ở Rio de Janeiro đề ra Chương trình nghị sự toàn cầu cho thế kỷ XXI (Chương trình Nghị sự 21), theo đó, PTBV được xác định là: “Một sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai”. Về nguyên tắc, PTBV là quá trình vận hành đồng thời ba bình diện phát triển: kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định, văn hoá đa dạng và môi trường được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. Do vậy, hệ thống hoàn chỉnh các nguyên tắc đạo đức cho PTBV bao gồm các nguyên tắc PTBV trong cả “ba thế chân kiềng” kinh tế, xã hội, môi trường.
Các mục tiêu PTBV của quốc gia liên quan đến giáo dục 
Có thể coi giáo dục là một phần không thể thiếu của một chiến lược PTBV vì con người là trung tâm của sự phát triển và giáo dục có thể mang lại những thay đổi cơ bản do các thách thức của sự bền vững đặt ra. Chính vì thế, mỗi vùng và mỗi quốc gia trên thế giới có nhiều cách thức thực hiện khác nhau thể hiện trong bốn mũi nhọn của Giáo dục vì PTBV, đó là: (1) Thúc đẩy và cải tiến giáo dục cơ bản, (2) Định hướng lại chương trình giáo dục hiện thời để đón đầu PTBV, (3) Phát triển nhận thức và hiểu biết của cộng đồng và (4) Đào tạo. Cụ thể là:

 -  Thúc đẩy và cải tiến giáo dục cơ bản: Giáo dục cơ bản phải tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, kĩ năng, giá trị và các lĩnh vực khác nhằm khuyến khích và hỗ trợ công dân có được một cuộc sống bền vững.

-  Định hướng lại chương trình giáo dục hiện thời ở tất cả các cấp, bậc học để đón đầu PTBV: Thực hiện cải cách giáo dục đòi hỏi phải dựa trên nhiều nguyên tắc, kĩ năng, phương diện hoạt động và các giá trị liên quan đến tính bền vững của một trong ba nhân tố: xã hội, môi trường và kinh tế. Đây là một việc làm quan trọng đối với xã hội hiện nay và mai sau.

-   Phát triển nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về bền vững: Để đạt được những tiến bộ hướng tới một xã hội bền vững hơn, đòi hỏi mỗi người dân phải nhận thức được các mục tiêu của một xã hội bền vững và phải có kiến thức và kỹ năng để góp phần vào quá trình thực hiện những mục tiêu đó. 

-  Đào tạo: Việc xây dựng những chương trình đào tạo chuyên môn phải làm sao để đảm bảo tất cả các lực lượng lao động trong xã hội đều có kiến thức và kĩ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình theo cách thức bền vững như đã được xác định là một nhân tố tích cực của giáo dục vì sự PTBV .
Các mục tiêu PTBV của cơ sở GDNN

Với những nhận thức trên về PTBV và vai trò của giáo dục trong chiến lược PTBV của quốc gia, chúng ta thấy với một cơ sở GDNN, các nội dung định hướng đến mục tiêu PTBV trong giai đoạn hiện nay là:
· Bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển của địa phương và quốc gia
· Xây dựng tại cơ sở GDNN một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng nhà trường Xanh, coi người học là trung tâm, chú trọng bảo đảm sự yên tâm, hài lòng về môi trường làm việc, học tập và sức khỏe nghề nghiệp của đội ngũ CBGVNV, HSSV 
· Thể hiện cam kết của cơ sở GDNN về PTBV thông qua thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường.
2.2. Những kết quả hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phân tích theo định hướng PTBV

2.2.1. Bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển của thành phố

Thực hiện chủ trương phát triển dạy nghề gắn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Nhà trường tiếp tục mở rộng ngành nghề, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo theo yêu cầu sử dụng lao động ở các trình độ khác nhau: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Việc đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà trường hiện nay là ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Điện-Điện tử, Công nghệ Cơ khí và Công nghệ Động lực rất phù hợp với chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin. 

Hiện nay, Nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với 31 ngành, nghề trình độ cao đẳng; 32 ngành, nghề trình độ trung cấp, đã lập hồ sơ đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho mở một số ngành, nghề mới cả trình độ cao đẳng và trung cấp. Chương trình đào tạo các ngành, nghề liên tục được cập nhật, hiệu chỉnh cho phù hợp. 

Nhà trường hiện có 07 nghề được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt là nghề trọng điểm với các cấp độ: 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo), 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực (Điện công nghiệp, Cơ điện tử) và 03 nghề cấp độ quốc gia (Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí).

Ngành Cơ khí được phê duyệt phát triển ngành mũi nhọn của thành phố, được UBND thành phố duyệt cấp kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng trong năm 2019
Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hiệu quả theo chủ trương đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông. 

Nhà trường chú trọng tăng cường thông tin tư vấn, giúp học sinh xác định lĩnh vực ngành nghề, cung cấp thông tin về nội dung, chương trình, hình thức đào tạo để học sinh chọn lựa ngành học phù hợp. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi để phụ huynh và học sinh có cơ sở quyết định đúng đắn trong hướng nghiệp, giúp HSSV hiểu về tầm quan trọng của sự kiên trì, bền bỉ học tập nâng cao trình độ, để các em xác định mục tiêu thực hiện học tập suốt đời, giúp cá nhân HSSV có đủ năng lực tồn tại và phát triển trong thị trường lao động cạnh tranh cao như hiện nay. 

Việc tư vấn tuyển sinh đã được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thường xuyên,  tuyên truyền về thông tin tuyển sinh, thông tin đào tạo, thông tin hoạt động của Trường và các chế độ chính sách miễn giảm học phí (thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP miễn học phí cho người học tốt nghiệp THCS theo học Trung cấp), các chế độ miễn giảm học phí cho HSSV diện chính sách theo quy định. Trong các chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến có đại diện doanh nghiệp cùng song hành, đó là các đơn vị đang sử dụng và đánh giá rất tích cực về nhân lực do trường đào tạo, sự hiện diện của đại diện doanh nghiệp trong các chương trình này giúp cho phụ huynh và học sinh yên tâm đăng ký nhập học vì tin tưởng hơn vào khả năng có việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp.
Vì thế, mặc dù còn có khó khăn do nhiều nguyên nhân, CBGVNV và HSSV của trường đã đồng lòng, chung sức để đạt thắng lợi trong công tác tuyển sinh trong các năm vừa qua, góp phần phân luồng học sinh sau THCS một cách rất hiệu quả. Cụ thể:

	Năm
	Tổng số tuyển sinh
	Cao đẳng
	Trung cấp

	2016
	3.924
	2.729
	1.195

	2017
	4.898
	3.516
	1.382

	2018
	5.829
	3.942
	1.887


Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy:

Công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được Trường đặc biệt quan tâm vì đây là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực do trường đào tạo:

Tổng số giáo viên, giảng viên tại trường tính đến 31/12/2018 là: 320 người, gồm:

- CBQL và nhân viên cơ hữu tại đơn vị chức năng kiêm nhiệm công tác giảng dạy: 20 người.

- Giáo viên, giảng viên (Cơ hữu, hợp đồng dài hạn): 
184 người
- Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng:
   116 người

Thống kê trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo cơ hữu: Tiến sĩ: 3; Thạc sĩ: 143; Đại học: 58. Đang học: Tiến sĩ 10; Thạc sĩ 23.

Nhà trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ. 100% giảng viên đều được dự giờ, kiểm tra chuyên môn ít nhất 01 lần trong năm học. Kết quả năm học 2017 – 2018, 60,57 % GV cơ hữu đạt loại tốt, 39,43 % GV cơ hữu đạt loại khá, không có GV loại trung bình trở xuống. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy được giao, vừa có điều kiện tham gia nghiên cứu thực nghiệm khoa học, nâng cao trình độ, gắn hoạt động chuyên môn với thực tiễn sản xuất, cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho cán bộ – giảng viên – nhân viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ, những điều kiện này là động lực rất lớn để cán bộ – giảng viên – nhân viên tích cực học tập. 

Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường đã chỉ đạo cử hàng trăm lượt CB, GV, NV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ. 

Công tác đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất:

Thực hiện công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt, kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng. Thiết bị đào tạo được đầu tư trang bị chủ yếu từ nguồn kinh phí thường xuyên, không thường xuyên, ngoài ra còn được tài trợ một số thiết bị từ các đối tác liên kết với nhà trường.
Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như cải tạo cơ sở hạ tầng mạng, camera giám sát, wifi, hệ thống nước, điện ngầm, cáp quang, PCCC,… đảm bảo kịp thời, liên tục phục vụ các hoạt động trong nhà trường. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, HSSV trong việc sử dụng và giữ gìn tài sản chung của nhà trường.
Đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế:

Nhà trường đã hợp tác liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo phương thức vừa làm vừa học trình độ từ cao đẳng lên đại học giúp HSSV tốt nghiệp có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và đã tổ chức đào tạo Đại học vừa làm vừa học từ năm 2015 đến nay với 4 chuyên ngành (Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ thông tin). 

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và nước ngoài về trao đổi và cập nhật chương trình, giảng viên, công nghệ, thiết bị đào tạo… nhằm bổ sung thế mạnh của trường và các doanh nghiệp, nâng cao kết quả và chất lượng đào tạo. Hiện Trường đang liên kết với Tổng công ty Điện lực TP.HCM để đào tạo Trung cấp chính quy nghề Điện Công nghiệp cho 75 học viên nhằm đa dạng hóa công tác đào tạo, giúp người  lao động tại doanh nghiệp có thêm cơ hội học tập.

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TP năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nội dung quan trọng là thí điểm tổ chức thực hiện mô hình “Đào tạo kép” bằng việc hướng dẫn, chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo cho HSSV theo phương thức: 70% thời gian học tại trường (lý thuyết và thực hành căn bản) và 30% thời gian thực hành kỹ năng nghề chuyên sâu tại doanh nghiệp. Hiện Nhà trường đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Đào tạo kép” giữa khoa Công nghệ Cơ khí với Công ty TNHH Lập Phúc (Phường Phú Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh) cho 84 sinh viên.

Trường được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp chỉ định tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề Phay, Mài, Lập trình Tiện CNC, Cắt gọt kim loại cho 80 công nhân, người lao động học trực tiếp tại xưởng của 02 doanh nghiệp (Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, quận 7 và Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi). Ngoài ra, nhà trường thực hiện khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Qua khảo sát, nhà trường đã thực hiện bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho 50 công nhân, lao động với các nghề: Bổ sung kiến thức Hàn (3G-6G), Công nghệ đúc kim loại, Công nghệ nhiệt luyện, Thiết bị mạ điện phân, Thiết bị sơn, sơn tĩnh điện; đào tạo kiến thức nền máy gia công áp lực: cắt, đột, dập chấn, lốc tại xưởng nhà máy Z756 Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình, Đồng Nai.

Thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác đào tạo, như chương trình Dự án đào tạo “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức và tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA tài trợ. Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn trị giá 15 tỷ đồng đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2018. Tiếp tục chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp Hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp về dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng, thực hiện tại Trường và 03 cơ sở giáo dục khác. Thực hiện dự án học bổng dành cho nữ sinh kỹ thuật HEEAP từ năm 2015 đến nay với Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.
Nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; 

Trên cơ sở nghiên cứu các thông tin dự báo, xác định nhu cầu và yêu cầu nhân lực, đặc biệt là thông tin của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố. Nhà trường đã  điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo theo các tiêu chí nhân lực chất lượng cao, nâng dần tính tương thích giữa đào tạo và sử dụng lao động. Thực hiện gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để xác định mục tiêu đào tạo, nhu cầu, yêu cầu đối với nhân lực, tổ chức cho GV và HSSV đi  thực tập tại doanh nghiệp, mời doanh nghiệp tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ, đánh giá kết quả đào tạo, giải quyết việc làm.

Nhà trường thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ giữa trường và doanh nghiệp để đưa HSSV đi thực tập, tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi ra trường. Nhà trường đã xây dựng trang website  thực hiện đưa thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp lên website giúp cho doanh nghiệp kết nối với HSSV của trường.

Hàng năm tổ chức ngày Hội việc làm tại trường, chủ động mời các doanh nghiệp đến trường gặp gỡ trao đổi trực tiếp HSSV để giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường đến các doanh nghiệp, giúp HSSV có thể tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết về điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, về cơ hội nghề nghiệp; tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp giúp HSSV có cơ hội tham quan, tiếp cận trực tiếp các quy trình và công nghệ vận hành sản xuất của các công ty trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hình thành cho HSSV những nhận thức, định hướng đúng đắn về một số kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. 
Nhà trường nhận định nhu cầu sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề ở nước ta hiện nay là rất lớn. Nhất là các nghề như: Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Cơ khí chế tạo, Công nghệ ôtô, Công nghệ nhiệt lạnh ... Tuy nhiên, việc nắm bắt cơ hội thế nào là do nỗ lực của trường và của cả cá nhân mỗi HSSV. Theo đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng luôn chú trọng mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tập thực tế tại các các doanh nghiệp và tìm cơ hội việc làm cho các HSSV sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra nhà trường còn mời lãnh đạo doanh nghiệp làm cố vấn và hổ trợ, kết hợp đào tạo cho HSSV tiếp cận thực tế. Đó là lý do, cũng như cam kết của trường đối với xã hội nói chung và với HSSV nói riêng là “đảm bảo học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có tay nghề đáp ứng nhu cầu xã hội và đặc biệt là 95% sẽ có việc làm đúng chuyên ngành”

Nhà trường thành lập trung tâm Quan hệ doanh nghiệp để thu thập, tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành để hỗ trợ HSSV tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo. 

Trong 3 năm qua, mỗi năm các doanh nghiệp đã tài trợ trang thiết bị dạy học, học bổng cho HSSV khó khăn với trị giá gần 2 tỷ đồng.

Khảo sát, đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2 năm học 2016 – 2017 và 2017-2018. Tỷ lệ HSSV được tư vấn việc làm là 85,12%, tỷ lệ HSSV có việc làm sau 3 tháng là 91,8%, chưa kể các HSSV học tiếp bậc liên thông đại học.  Mức lương tháng khởi điểm bình quân của HSSV tốt nghiệp khoảng 7 triệu đến 10 triệu đồng.

Đổi mới công tác quản trị nhà trường

Nhà trường thực hiện quy trình quản lý chất lượng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 từ tháng 8/2018, trên cơ sở đó cải tiến hệ thống chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính hệ thống; gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành; 

Từng bước hoàn thiện hệ thống đánh giá năng lực thực hiện của trường, trên cơ sở đánh giá viên chức, xác định vị trí việc làm và hưởng lương theo vị trí việc làm để nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực nhằm đánh giá hiệu quả công tác của từng cá nhân, đơn vị. Từ đó làm cơ sở phân bổ lương tăng thêm, thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động một các hợp lý và hiệu quả.

Chương trình hành động năm 2018, 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định Nhà trường tiến hành xây dựng và triển khai đề án “Nhà trường thông minh” để đảm bảo các yêu cầu phát triển trường trong quá trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp và bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ phục vụ đào tạo. Xác định xây dựng hệ thống quản trị Nhà trường phát triển trên cơ sở hạ tầng thông tin và công nghệ hiện đại, tạo điều kiện phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động nội bộ của trường, đặc biệt là hoạt động đào tạo (dạy – học – thực tập nghề), nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến học sinh sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp,… 

Đổi mới công tác quản lý đào tạo:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới công tác giảng dạy và quản lý đào tạo. Trường đang sử dụng phần mềm quản lý PMT-EMS để quy trình hóa một cách khoa học, nhằm đạt hiệu quả từ các khâu tuyển sinh, quản lý sinh viên, chương trình đào tạo, đăng ký học phần, thời khóa biểu, quản lý điểm, học bổng, học phí, khen thưởng kỷ luật HSSV…. Trên website thể hiện rõ các hoạt động, các chương trình đào tạo, các đề cương chi tiết học phần, GV tham khảo các giáo trình, bài giảng của đồng nghiệp bằng tài khoản cá nhân. Trong phần thông tin triển khai cho HSSV, các em có thể tra cứu kết quả học tập, xem thời khóa biểu, xem nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động, thực hiện đánh giá giảng viên…

Thực hiện tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra và đánh giá. 

Chủ trương của trường luôn coi việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong từng học kỳ, năm học. Khuyến khích GV thực hiện các phương pháp giảng dạy tiên tiến, dạy học lấy người học làm trung tâm, cá thể hóa người học gắn với sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giảm giờ giảng trên lớp, tăng cường giờ tự học, tự nghiên cứu, giờ thí nghiệm, thực hành, bảo đảm tỷ lệ giờ thực hành trên tổng khối lượng giảng dạy của chương trình là trên 60%

Thi Giáo viên giỏi (cấp trường), kết quả 12/16 GV dự thi được công nhận GV dạy giỏi cấp trường, trong đó có 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

Nhà trưởng đã giới thiệu 04 GV tham gia Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp thành phố năm 2018 vào cuối tháng 6/2018 và kết quả có 01 GV đạt giải khuyến khích, 03 GV được công nhận GV dạy giỏi cấp thành phố.

Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV

+ Kết thúc NH 2017 – 2018: 

Bậc Cao đẳng: 60% SV thi đạt tốt nghiệp trong kỳ thi lần 1, trong đó 8% SV tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá. 92% SV học lực từ Trung bình trở lên, trong đó có 10 % học lực xuất sắc, giỏi, khá.

Bậc Trung cấp: 71% SV thi đạt tốt nghiệp trong kỳ thi lần 1, trong đó 30% SV tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá. 70% SV học lực từ Trung bình trở lên, trong đó có 15 % học lực xuất sắc, giỏi, khá.

Toàn trường có 85,54% HSSV xếp loại rèn luyện từ trung bình trở lên. 

+ Tham dự các kỳ thi: 

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường tham gia kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Toàn quốc năm học 2017 - 2018 lần thứ 26 tổ chức Tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh từ 05/12/2017 đến 08/12/2017, kết quả 01 giải ba và 01 giải khuyến khích.

Sinh viên tham gia kỳ thi tay nghề thành phố năm 2018 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức từ 27/3/2018 đến 01/4/2018. Kết quả: 16/16 sinh viên được nhận giấy chứng nhận giỏi nghề của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; trong đó có 02 giải nhì, 01 giải ba và 8 giải khuyến khích. 1 SV đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc ngành Quản trị mạng 

Đăng cai thi học sinh giỏi nghề Tiện và nghề Điện – Điện tử tại trường, cuộc thi do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
2.2.2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện 

Nội dung xây dựng môi trường giáo dục đặt cơ sở chủ yếu lấy người học làm trung tâm, chú trọng bảo đảm sự yên tâm, hài lòng về nơi làm việc, học tập và sức khỏe nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV), học sinh, sinh viên (HSSV). 

Nhà trường xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”, giáo dục nếp sống văn hóa trong ứng xử, trong hoạt động vì cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, phòng tránh thương tích, bạo lực học đường, giáo dục lòng yêu trường, yêu quê hương đất nước; quan tâm công tác phục vụ đào tạo, sinh hoạt cho học sinh sinh viên; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, từ các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động đến văn hóa giao tiếp, ứng xử, … đảm bảo nhân văn, an toàn, văn minh; đưa học phần Kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo chính khóa cho HSSV ngay từ đầu khóa học.

Tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo trường với CBGVNV, với HSSV để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh của CBGVNV và HSSV trong qua trình làm việc, học tập và sinh hoạt tại trường;

Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đồng phục, tác phong, quy chế quy định đối với HSSV; theo dõi và xử lý kịp thời đối với các trường hợp nghỉ học không lý do, gửi thông báo về cho gia đình những HSSV nghỉ học nhiều ngày;

Đối với học sinh Trung cấp (tốt nghiệp THCS), tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo về tình hình học tập, rèn luyện và tìm ra những giải pháp giáo dục học sinh cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường với gia đình;

Nhà trường đã thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV theo qui định, đã thực hiện miễn giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP cho 2.235 HSSV với số tiền là 15,519,000,000đ; Xác nhận cho 1.306 HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn ngân hàng hỗ trợ học tập theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; Trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho 435 lượt HSSV với số tiền là 678.250.000đ

2.2.3. Thể hiện cam kết về PTBV thông qua thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường 

Triển khai, giáo dục, nhân rộng ý thức bảo vệ môi trường trong CBGVNV và HSSV 
Xác định tham gia vào dự án “Xanh hóa đào tạo nghề ở Việt Nam” theo khuôn khổ hợp tác Việt – Đức trong đào tạo nghề do Tổng cục GDNN và Cơ quan phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức, Nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ “XANH” gồm các CBGVNV và HSSV quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường. Mục tiêu của Trường là  thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, xây dựng ý thức “sống xanh” cho toàn trường. Trong công tác đào tạo, từ năm học 2019 – 2020 chú trọng lựa chọn các học phần phù hợp nhằm đào tạo được một lực lượng lao động có năng lực đáp ứng các yêu cầu xanh hóa của thành phố và quốc gia.  
Sự quan tâm một cách chính trực và trung thực của Trường đến các bên liên quan trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục và sử dụng nguồn lực. 

Với mục tiêu theo đuổi các trách nhiệm xã hội, Nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nội dung: 

+ Sự công bằng trong tiếp cận GDNN: Trường đến với các Trường học vùng sâu, vùng xa để tư vấn tuyển sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập cho HSSV diện chính sách, HSSV giỏi, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo…tìm nơi thực tập và giới thiệu doanh nghiệp tuyển dụng HSSV tốt nghiệp
+ Chú trọng nâng dần chất lượng đào tạo: Quan tâm đổi mới và cập nhật liên tục chương trình đào tạo; khuyến khích GV đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng nâng dần trình độ chuyên môn và kỹ năng, thái độ, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của CBGVNV; đổi mới quản trị Nhà trường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ đào tạo, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CBGVNV, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động… tất cả để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường, hướng đến mục tiêu góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội.    
+ Tích cực thâm nhập thực tế sản xuất kinh doanh để đạt mục đích tương xứng giữa trình độ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động: Việc mở rộng liên kết đào tạo với doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, không chỉ để tìm nơi thực tập và nơi làm việc cho HSSV như trước, mà doanh nghiệp là nơi GV và CBQL của trường tìm đến để học hỏi, để trau dồi chuyên môn, để trao đổi thông tin nhằm hoàn thiện chương trình và mục tiêu đào tạo, để hợp tác đào tạo nâng bậc nghề, nâng trình độ chuyên môn cho người lao động thuộc doanh nghiệp. 
+ Quan tâm tăng cường sự đóng góp của Trường cho xã hội: CBGVNV và HSSV của trường rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, thông qua hàng loạt các hoạt động như xây dựng nhà tình thương, nhà tình bạn, hiến máu nhân đạo, Mùa hè xanh, chia sẻ với người khó khăn cơ nhỡ trong xã hội…
+ Chú trọng việc phổ biến các giá trị: Các giá trị cốt lõi của trường là “Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững” luôn được nhấn mạnh, được triển khai đến CBGVNV và HSSV bằng nhiều hình thức thiết thực. Các giá trị này được Trường công khai với xã hội. Văn hóa Nhà trường được coi trọng, duy trì và tiếp tục xây dựng qua từng năm học. 
+ Tuân thủ sử dụng hiệu quả nguồn lực công, duy trì sự ổn định về nguồn lực và sự đồng thuận: Nhà trường tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nước đối với  cơ sở GDNN công lập, thực hiện nghiêm túc quy chế công khai. Bằng nhiều giải pháp đổi mới và thiết thực nhằm tăng trưởng các nguồn lực của trường, duy trì sự ổn định và đoàn kết của đội ngũ thông qua thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
2.3. Các giải pháp trong thời gian tới

2.3.1. Giải pháp về quản trị

Tiếp tục theo đuổi mục tiêu trường nghề chất lượng cao của quốc gia và khu vực thông qua việc duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và đổi mới quản trị Nhà trường, vì đào tạo nghề chất lượng cao đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế theo hướng bền vững.

Thực hiện công tác tự đánh giá và hoàn thành đánh giá ngoài theo hệ thống kiểm định cơ sở GDNN đạt chuẩn quốc gia. 

Tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường trong vai trò một cơ sở GDNN.

2.3.2. Giải pháp về đào tạo

Chương trình đào tạo của trường được thiết kế linh hoạt, một mặt đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành nghề; mặt khác, tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề; phương pháp đào tạo dần được thay đổi căn bản trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và ứng dụng CNTT trong dạy học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đáp ứng năng lực thực hiện và tính sáng tạo của người học.

Thực hiện công tác tự đánh giá và hoàn thành đánh giá ngoài đối với chương trình đào tạo theo hệ thống kiểm định cơ sở GDNN đạt chuẩn quốc gia. 

Tiếp tục liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ GV cùng HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp và tìm việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Đẩy mạnh đào tạo kép. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp. 

Tiếp tục đối mới quản lý và đổi mới phương pháp đào tạo, bảo đảm HSSV ra trường có kiến thức tốt, tay nghề vững, đủ kỹ năng cần thiết và có thái độ làm việc tích cực.

2.3.3. Giải pháp về cơ sở vật chất

Tiếp tục các dự án xây dựng và phát triển trường, đặc biệt là các dự án tăng cường trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy – học ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm.Tập trung xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến; xây dựng phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa; hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo, thiết bị dạy học học thuật và các phần mềm mô phỏng thiết bị dạy học thực tế.

Xây dựng Nhà trường thông minh trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
2.3.4. Giải pháp về môi trường

Cùng với việc duy trì môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, sẽ thực hiện xanh hóa Nhà trường bằng các giải pháp: Thiết lập văn hóa sống Xanh; xây dựng khuôn viên xanh; tiết kiệm năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh các nghiên cứu Xanh; xây dựng các chương trình đào tạo Xanh; các yêu cầu về kỹ năng Xanh được lồng ghép vào các khóa đào tạo để HSSV của trường sau khi tốt nghiệp trở thành một phần của nguồn nhân lực Xanh, trở thành những người lao động có khả năng thể hiện và chuyển giao các kỹ năng Xanh của mình cho đồng nghiệp và cho các cộng đồng trong xã hội.     
3. Kết luận

PTBV là một yêu cầu phức tạp và có mối quan hệ với mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong quá trình lập và triển khai các chiến lược, các kế hoạch của Trường, điều quan trọng cần phải làm là duy trì những mối quan hệ này nhằm giúp cho CBGVNV, HSSV thông qua quá trình làm việc và học tập tại trường, sẽ có nhiều cơ hội được ứng dụng những nguyên tắc PTBV vào cuộc sống của họ; đồng thời giúp họ hiểu được những tác động mà hành vi và thái độ của mình có thể gây ra cho Nhà trường và cho xã hội. 
Hơn nữa, khái niệm bền vững luôn luôn tiến triển và thay đổi khi xã hội thay đổi, khi nhận thức cũng như quan niệm của chúng ta về trái đất, tính nhân văn, sự tương tác giữa con người và môi trường có sự thay đổi. Do đó, các hoạt động của một cơ sở GDNN hướng đến sự PTBV cũng phải liên tục điều chỉnh nội dung, phạm vi và phương pháp sao cho phù hợp với thời gian và hoàn cảnh, với mục tiêu chiến lược PTBV của địa phương và quốc gia. Trong xu thế ấy, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh và các trường bạn trong hệ thống GDNN sẽ phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững.  
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